
Số đếm bằng tiếng Bồ Đào Nha
171 từ, từ cơ bản đến nâng cao.

# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

1 Um terço A2
/ũ ˈteɾsu/

Một phần ba B1–B2

2 Dobro A2
/ˈdobɾu/
o · số nhiều os dobros

Gấp đôi B1–B2

3 Quantidade A2
/kwɐ̃tiˈdadɨ/
a · số nhiều as quantidades

Số lượng B1–B2

4 Tanto quanto A2
/ˈtɐ̃tu ˈkwɐ̃tu/

Nhiều như B1–B2

5 Parcial B1
/pɐɾˈsjal/

Một phần B1–B2

6 Cerca de A2
/ˈsɛɾkɐ dɨ/

Chừng B1–B2

7 Por volta de A2
/puɾ ˈvɔltɐ dɨ/

Vào khoảng B1–B2

8 Em média B1
/ɐ̃j̃ ˈmɛdjɐ/

Tính trung bình B1–B2

9 Aumentar A2
/awmẽˈtaɾ/
aumentei · aumentado

Tăng B1–B2

10 Diminuir A2
/dimiˈnwiɾ/
diminuí · diminuído · bất quy tắc

Giảm B1–B2

11 Frequência B1
/fɾɨˈkwẽsjɐ/
a · số nhiều as frequências

Tần suất B1–B2

12 Periodicidade B2
/pɨɾjudisiˈdadɨ/
a · số nhiều as periodicidades

Tính chu kỳ C1

13 Mais A1
/ˈmajʃ/

Hơn A1–A2

14 Menos A1
/ˈmenuʃ/

Ít hơn A1–A2

15 Hoje A1
/ˈoʒɨ/

Hôm nay A1–A2

16 Ontem A1
/ˈõtɐ̃j̃/

Hôm qua A1–A2

17 Amanhã A1
/ɐmɐˈɲɐ̃/

Ngày mai A1–A2

18 Agora A1
/ɐˈɡɔɾɐ/

Bây giờ A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

19 Zero A1
/ˈzɛɾu/

Số không A1–A2

20 Um A1
/ũ/

Một A1–A2

21 Dois A1
/ˈdojʃ/

Hai A1–A2

22 Três A1
/ˈtɾeʃ/

Ba A1–A2

23 Quatro A1
/ˈkwatɾu/

Bốn A1–A2

24 Cinco A1
/ˈsĩku/

Năm A1–A2

25 Seis A1
/ˈsɐjʃ/

Sáu A1–A2

26 Sete A1
/ˈsɛtɨ/

Bảy A1–A2

27 Oito A1
/ˈojtu/

Tám A1–A2

28 Nove A1
/ˈnɔvɨ/

Chín A1–A2

29 Dez A1
/ˈdɛʃ/

Mười A1–A2

30 Onze A1
/ˈõzɨ/

Mười một A1–A2

31 Doze A1
/ˈdozɨ/

Mười hai A1–A2

32 Treze A1
/ˈtɾezɨ/

Mười ba A1–A2

33 Catorze A1
/kɐˈtoɾzɨ/

Mười bốn A1–A2

34 Quinze A1
/ˈkĩzɨ/

Mười lăm A1–A2

35 Dezasseis A1
/dɨzɐˈsɐjʃ/

Mười sáu A1–A2

36 Dezassete A1
/dɨzɐˈsɛtɨ/

Mười bảy A1–A2

37 Dezoito A1
/dɨˈzojtu/

Mười tám A1–A2

38 Dezanove A1
/dɨzɐˈnɔvɨ/

Mười chín A1–A2

39 Vinte A1
/ˈvĩtɨ/

Hai mươi A1–A2

40 Trinta A1
/ˈtɾĩtɐ/

Ba mươi A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

41 Quarenta A1
/kwɐˈɾẽtɐ/

Bốn mươi A1–A2

42 Cinquenta A1
/sĩˈkwẽtɐ/

Năm mươi A1–A2

43 Sessenta A1
/sɨˈsẽtɐ/

Sáu mươi A1–A2

44 Setenta A1
/sɨˈtẽtɐ/

Bảy mươi A1–A2

45 Oitenta A1
/ojˈtẽtɐ/

Tám mươi A1–A2

46 Noventa A1
/nuˈvẽtɐ/

Chín mươi A1–A2

47 Cem A1
/ˈsɐ̃j̃/

Trăm A1–A2

48 Duzentos A1
/duˈzẽtuʃ/

Hai trăm A1–A2

49 Trezentos A1
/tɾɨˈzẽtuʃ/

Ba trăm A1–A2

50 Quatrocentos A1
/kwɐtɾuˈsẽtuʃ/

Bốn trăm A1–A2

51 Quinhentos A1
/kiˈɲẽtuʃ/

Năm trăm A1–A2

52 Seiscentos A1
/sɐjʃˈsẽtuʃ/

Sáu trăm A1–A2

53 Setecentos A1
/sɛtɨˈsẽtuʃ/

Bảy trăm A1–A2

54 Oitocentos A2
/ojtuˈsẽtuʃ/

Tám trăm A1–A2

55 Novecentos A1
/nɔvɨˈsẽtuʃ/

Chín trăm A1–A2

56 Mil A1
/mil/

Ngàn A1–A2

57 Semana A1
/sɨˈmɐnɐ/
a · số nhiều as semanas

Tuần A1–A2

58 Minuto A1
/miˈnutu/
o · số nhiều os minutos

Phút A1–A2

59 Dia A1
/ˈdiɐ/
o · số nhiều os dias

Ngày A1–A2

60 Fim de semana A1
/ˈfĩ dɨ sɨˈmɐnɐ/
o · số nhiều os fins de semana

Ngày cuối tuần A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

61 Todos os dias A1
/ˈtoduz uʒ ˈdiɐʃ/

Mỗi ngày A1–A2

62 Média aritmética B1
/ˈmɛdjɐ ɐɾitˈmɛtikɐ/
a · số nhiều as médias aritméticas

Trung bình cộng C1

63 Mediana B2
/mɨdiˈɐnɐ/
a · số nhiều as medianas

Trung vị C1

64 Moda A2
/ˈmɔdɐ/
a · số nhiều as modas

Mốt C1

65 Desvio padrão C1
/dɨʒˈviu pɐˈdɾɐ̃w̃/
o · số nhiều os desvios padrão

Độ lệch chuẩn C1

66 Distribuição temporal C1
/diʃtɾibujˈsɐ̃w tẽpuˈɾaɫ/
a · số nhiều as distribuições temporais

Phân phối thời gian C1

67 Flutuação de dados B2
/flutwɐˈsɐ̃w dɨ ˈdaduʃ/
a · số nhiều as flutuações de dados

Biến động dữ liệu C1

68 Análise temporal C1
/ɐˈnalizɨ tẽpuˈɾaɫ/
a · số nhiều as análises temporais

Phân tích thời gian C1

69 Quarto A1
/ˈkwaɾtu/

Thứ tư A1–A2

70 Primeiro A1
/pɾiˈmɐjɾu/

Đầu tiên A1–A2

71 Terceiro A1
/tɨɾˈsɐjɾu/

Thứ ba A1–A2

72 Quinto A2
/ˈkĩtu/

Thứ năm A1–A2

73 Sexto A2
/ˈsɐjʃtu/

Thứ sáu A1–A2

74 Sétimo A1
/ˈsɛtimu/

Thứ bảy A1–A2

75 Oitavo A2
/ojˈtavu/

Thứ tám A1–A2

76 Nono A2
/ˈnɔnu/

Thứ chín A1–A2

77 Décimo A2
/ˈdɛsimu/

Thứ mười A1–A2

78 Cento e um A1
/ˈsẽtu i ˈũ/

Một trăm lẻ một A1–A2

79 Dois mil A1
/ˈdojʒ ˈmiɫ/

Hai nghìn A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

80 Dez mil A1
/ˈdɛʒ ˈmiɫ/

Mười nghìn A1–A2

81 Cem mil A2
/ˈsɐ̃j̃ ˈmil/

Một trăm ngàn A1–A2

82 Um milhão A2
/ũ miˈʎɐ̃w̃/

Một triệu A1–A2

83 Meio A2
/ˈmɐju/

nửa A1–A2

84 Um quarto A2
/ũ ˈkwaɾtu/

Một phần tư A1–A2

85 Análise preditiva C1
/ɐˈnalizɨ pɾɨðiˈtivɐ/
a · số nhiều as análises preditivas

Phân tích dự đoán C1

86 Por cento A2
/puɾ ˈsẽtu/

Phần trăm A1–A2

87 Metade A1
/mɨˈtadɨ/
a · số nhiều as metades

Một nửa A1–A2

88 Total A2
/tuˈtal/
o · số nhiều os totais

Tổng cộng A1–A2

89 Meia-noite A1
/ˌmɐjɐˈnojtɨ/
a · số nhiều as meias-noites

Nửa đêm A1–A2

90 Meio-dia A1
/ˌmɐjuˈdiɐ/
o · số nhiều os meios-dias

Giữa trưa A1–A2

91 Depois de amanhã A1
/dɨˈpojʒ dɨ ɐmɐˈɲɐ̃/

Ngày kia A1–A2

92 Maior que A2
/mɐˈjɔɾ kɨ/

Lớn hơn A1–A2

93 Menor que A2
/mɨˈnɔɾ kɨ/

Nhỏ hơn A1–A2

94 Subir A1
/suˈbiɾ/
subi · subido · bất quy tắc

Đi lên A1–A2

95 Todos os anos A1
/ˈtoduz uz ˈɐnuʃ/

Mỗi năm A1–A2

96 No início A2
/nu iˈnisju/

Lúc đầu A1–A2

97 No fim A1
/nu ˈfĩ/

Ở cuối A1–A2

98 Presente A2
/pɾɨˈzẽtɨ/
o

Thời hiện tại A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

99 Vigésimo A2
/viˈʒɛzimu/

Thứ hai mươi B1–B2

100 Trigésimo B1
/tɾiˈʒɛzimu/

Thứ ba mươi B1–B2

101 Um décimo A2
/ũ ˈdɛsimu/

Một phần mười B1–B2

102 Crescimento B1
/kɾɨʃsiˈmẽtu/
o

Sự tăng trưởng B1–B2

103 Queda B1
/ˈkedɐ/
a · số nhiều as quedas

Sự sụt giảm B1–B2

104 Pontualidade B1
/põtuɐliˈdadɨ/
a

Sự đúng giờ B1–B2

105 Cronómetro B1
/kɾuˈnɔmɨtɾu/
o · số nhiều os cronómetros

Đồng hồ bấm giờ B1–B2

106 Comparação B1
/kõpɐɾɐˈsɐ̃w̃/
a · số nhiều as comparações

Sự so sánh B1–B2

107 Planeamento B1
/plɐniɐˈmẽtu/
o

Công tác lập kế hoạch B1–B2

108 Previsão B1
/pɾɨviˈzɐ̃w̃/
a · số nhiều as previsões

Dự báo B1–B2

109 Número A1
/ˈnumɨɾu/
o · số nhiều os números

Số nhà A1–A2

110 Todas as semanas A1
/ˈtodɐz ɐʃ sɨˈmɐnɐʃ/

Mỗi tuần A1–A2

111 Todos os meses A1
/ˈtoduz uʒ ˈmezɨʃ/

Mỗi tháng A1–A2

112 Atraso A2
/ɐˈtɾazu/
o · số nhiều os atrasos

Sự chậm trễ A1–A2

113 Relógio A1
/ʁɨˈlɔʒju/
o · số nhiều os relógios

Cái đồng hồ A1–A2

114 Vezes A1
/ˈvezɨʃ/
a · số nhiều as vezes

Lần A1–A2

115 Valor A2
/vɐˈloɾ/
o · số nhiều os valores

Giá trị A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

116 Tempo médio B1
/ˈtẽpu ˈmɛdju/
o · số nhiều os tempos médios

Thời gian trung bình A1–A2

117 Tempo de espera A2
/ˈtẽpu dɨ ɨʃˈpɛɾɐ/
o · số nhiều os tempos de espera

Thời gian chờ đợi A1–A2

118 Dividido por A2
/diviˈdidu puɾ/

Chia cho A1–A2

119 Igual a A1
/iˈɡwal ɐ/

Bằng với A1–A2

120 Número par A2
/ˈnumɨɾu ˈpaɾ/
o · số nhiều os números pares

Số chẵn A1–A2

121 Agenda cheia A2
/ɐˈʒẽdɐ ˈʃɐjɐ/
a · số nhiều as agendas cheias

Lịch kín A1–A2

122 Tempo total A2
/ˈtẽpu tuˈtal/
o · số nhiều os tempos totais

Tổng thời gian A1–A2

123 Tempo de resposta B1
/ˈtẽpu dɨ ʁɨʃˈpɔʃtɐ/
o · số nhiều os tempos de resposta

Thời gian phản hồi A1–A2

124 Tempo limite B1
/ˈtẽpu liˈmitɨ/
o · số nhiều os tempos limite

Giới hạn thời gian A1–A2

125 Percentagem B1
/pɨɾsẽˈtaʒɐ̃j̃/
a · số nhiều as percentagens

Tỷ lệ phần trăm B1–B2

126 Número ímpar A2
/ˈnumɨɾu ˈĩpɐɾ/
o · số nhiều os números ímpares

Số lẻ B1–B2

127 Número inteiro B1
/ˈnumɨɾu ĩˈtɐjɾu/
o · số nhiều os números inteiros

Số nguyên B1–B2

128 Número decimal B1
/ˈnumɨɾu dɨsiˈmaɫ/
o · số nhiều os números decimais

Số thập phân B1–B2

129 Número negativo B1
/ˈnumɨɾu nɨɡɐˈtivu/
o · số nhiều os números negativos

Số âm B1–B2

130 Número positivo B1
/ˈnumɨɾu puziˈtivu/
o · số nhiều os números positivos

Số dương B1–B2

131 Proporção B2
/pɾupuɾˈsɐ̃w̃/
a · số nhiều as proporções

Tương quan tỷ lệ B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

132 Dados estatísticos B2
/ˈdaduz ɨʃtɐˈtiʃtikuʃ/
o · số nhiều os dados estatísticos

Dữ liệu thống kê B1–B2

133 Dado estatístico B2
/ˈdadu ɨʃtɐˈtiʃtiku/
o · số nhiều os dados estatísticos

Một số liệu thống kê B1–B2

134 Gráfico B1
/ˈɡɾafiku/
o · số nhiều os gráficos

Biểu đồ B1–B2

135 Tabela A2
/tɐˈbɛlɐ/
a · số nhiều as tabelas

Bảng B1–B2

136 Projeção B2
/pɾuʒɛˈsɐ̃w̃/
a · số nhiều as projeções

Dự phóng B1–B2

137 Análise B1
/ɐˈnalizɨ/
a · số nhiều as análises

Sự phân tích B1–B2

138 Índice B2
/ˈĩdisɨ/
o · số nhiều os índices

Chỉ số B1–B2

139 Variação B1
/vɐɾjɐˈsɐ̃w̃/
a · số nhiều as variações

Sự biến động B1–B2

140 Tendência B1
/tẽˈdẽsjɐ/
a · số nhiều as tendências

Xu hướng B1–B2

141 Tendência anual B2
/tẽˈdẽsjɐ ɐnuˈal/
a · số nhiều as tendências anuais

Xu hướng hàng năm B1–B2

142 Acumulado B2
/ɐkumuˈladu/

Tích lũy B1–B2

143 Taxa de crescimento B2
/ˈtaʃɐ dɨ kɾɨʃsiˈmẽtu/
a · số nhiều as taxas de crescimento

Tốc độ tăng trưởng B1–B2

144 Intervalo de tempo B1
/ĩtɨɾˈvalu dɨ ˈtẽpu/
o · số nhiều os intervalos de tempo

Quãng thời gian B1–B2

145 Data prevista B1
/ˈdatɐ pɾɨˈviʃtɐ/
a · số nhiều as datas previstas

Ngày dự kiến B1–B2

146 Dia útil A2
/ˈdiɐ ˈutiɫ/
o · số nhiều os dias úteis

Một ngày làm việc B1–B2

147 Horário comercial B1
/uˈɾaɾju kumɨɾˈsjaɫ/
o · số nhiều os horários comerciais

Giờ mở cửa kinh doanh B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
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148 Curto prazo B1
/ˈkuɾtu ˈpɾazu/
o · số nhiều os curtos prazos

Trong ngắn hạn B1–B2

149 Longo prazo B1
/ˈlõɡu ˈpɾazu/
o · số nhiều os longos prazos

Trong dài hạn B1–B2

150 Ciclo B1
/ˈsiklu/
o · số nhiều os ciclos

Chu kỳ B1–B2

151 Análise de dados B2
/ɐˈnalizɨ ðɨ ˈdaðuʃ/
a · số nhiều as análises de dados

Việc phân tích dữ liệu B1–B2

152 Tempo estimado B1
/ˈtẽpu ɨʃtiˈmadu/
o · số nhiều os tempos estimados

Thời gian ước tính B1–B2

153 Tempo real B1
/ˈtẽpu ʁiˈal/
o

Thời gian thực B1–B2

154 Histórico B1
/iʃˈtɔɾiku/
o · số nhiều os históricos

Lịch sử B1–B2

155 Registo de dados B2
/ʁɨˈʒiʃtu dɨ ˈdaðuʃ/
o · số nhiều os registos de dados

Ghi dữ liệu B1–B2

156 Linha do tempo B1
/ˈliɲɐ du ˈtẽpu/
a · số nhiều as linhas do tempo

Dòng thời gian B1–B2

157 Tempo restante B1
/ˈtẽpu ʁɨʃˈtɐ̃tɨ/
o · số nhiều os tempos restantes

Thời gian còn lại B1–B2

158 Dados históricos B2
/ˈdaduz iʃˈtɔɾikuʃ/
o · số nhiều os dados históricos

Dữ liệu lịch sử B1–B2

159 Validade dos dados B2
/vɐliˈdadɨ duʒ ˈdaduʃ/
a

Tính hợp lệ của dữ liệu B1–B2

160 Métrica C1
/ˈmɛtɾikɐ/
a · số nhiều as métricas

Thước đo B1–B2

161 Indicador B2
/ĩdikɐˈdoɾ/
o · số nhiều os indicadores

Chỉ báo B1–B2

162 Tempo de execução B2
/ˈtẽpu dɨ ɨzɨkuˈsɐ̃w̃/
o · số nhiều os tempos de execução

Thời gian chạy B1–B2

163 Tempo decorrido B2
/ˈtẽpu dɨkuˈʁidu/
o · số nhiều os tempos decorridos

Thời gian đã trôi B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
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164 Tempo de permanência B2
/ˈtẽpu dɨ pɨɾmɐˈnẽsjɐ/
o · số nhiều os tempos de permanência

Thời gian lưu trú B1–B2

165 Tempo de validade B1
/ˈtẽpu dɨ vɐliˈdadɨ/
o · số nhiều os tempos de validade

Thời hạn hiệu lực B1–B2

166 Escala de tempo B2
/ɨʃˈkalɐ dɨ ˈtẽpu/
a · số nhiều as escalas de tempo

Thang thời gian B1–B2

167 Desempenho por período B2
/dɨzẽˈpɐɲu puɾ pɨˈɾiudu/
o · số nhiều os desempenhos por período

Hiệu suất theo giai đoạn B1–B2

168 Tempo útil B2
/ˈtẽpu ˈutil/
o · số nhiều os tempos úteis

Thời gian quy định B1–B2

169 Janela de tempo B2
/ʒɐˈnɛlɐ dɨ ˈtẽpu/
a · số nhiều as janelas de tempo

Cửa sổ thời gian B1–B2

170 Frequência semanal B1
/fɾɨˈkwẽsjɐ sɨmɐˈnaɫ/
a · số nhiều as frequências semanais

Tần suất hàng tuần B1–B2

171 Comparação entre períodos B2
/kõpɐɾɐˈsɐ̃w̃ ˈẽtɾɨ pɨˈɾiuduʃ/
a · số nhiều as comparações entre períodos

So sánh giữa các thời kỳ B1–B2

Nghe từng từ và luyện tập miễn phí: https://languageminute.com/vi/learn/pt/topic/210-so-dem
Portuguese Minute: https://apps.apple.com/app/id6749543191
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